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Bài 18: Cố đô Huế
Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên
Bài 23: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên
Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ
II. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
* Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung
Câu 1. Vùng Duyên hải miền Trung là:
A. Vùng được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
B. Vùng có địa hình cao, gồm các cao nguyên xếp tầng, cao ở phía đông và thấp dần về phía tây
C. Dải đất hẹp ngang, là cầu nối giữa vùng lãnh thổ phía bắc và phía nam của đất nước.
D. Khu vực có địa hình đồng bằng, thấp, tương đối bằng phẳng, có nhiều vùng trũng dễ ngập nước.
Câu 2. Ý nào dưới đây nêu đúng đặc điểm về địa hình của vùng Duyên hải miền Trung?
A. Đường bờ biển dài và vùng biển rộng mang lại nhiều giá trị kinh tế.
B. Phía tây là vùng đồi núi, phía đông là dải đồng bằng nhỏ, hẹp bị chia cắt bởi các dãy núi lan ra sát biển.
C. Có sự khác biệt giữa khu vực phía bắc và phía nam dãy Bạch Mã.
D. Có khá nhiều sông ngòi, chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc.
Câu 3. Khí hậu của vùng Duyên hải miền Trung ở phía nam dãy Bạch Mã là:
A. Nhiệt độ cao		B. Nhiệt độ thấp		C. Nóng ẩm		D. Gió mùa	
Câu 4. Thiên tai nào sau đây thường xuyên xảy ra ở vùng Duyên hải miền Trung?
A. Sương muối				          C. Mưa lớn và bão
B. Băng giá						D. Rét đậm, rét hại
Câu 5. Để phòng, chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung, cần:
A. Trồng và bảo vệ rừng.				          C. Thường xuyên xem dự báo thời tiết.
B. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi	.         D. Tất cả các ý trên
* Bài 18: Cố đô Huế
Câu 6. Quần thể di tích Cố đô Huế thuộc địa phận nào?
A. Thành phố Huế. 					B. Thành phố Huế và một số vùng phụ cận.
C. Cả tỉnh Thừa Thiên Huế.			D. Các huyện nhỏ của Huế.
Câu 7. Kinh thành Huế được xây dựng dưới thời nhà nào?
A. Nhà Nguyễn		B. Nhà Tiền Lê		C. Nhà Trần			D. Nhà Hậu Lê
Câu 8. Trong các công trình sau, đâu không phải là công trình kiến trúc cổ kính ở Cố đô Huế?
A. Chùa Cầu						B. Chùa Thiên Mụ		
C. Lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn			D. Kinh thành Huế
Câu 9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm (…)
	Cố đô Huế chứa đựng nhiều (1)………….. lịch sử văn hóa đặc sắc. Vì thế, nơi đây (2)………. đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu.
	Với mục tiêu (3)………….., giữ gìn và phát huy giá trị của Cố đô Huế, nhiều hoạt động tu bổ, phục dựng các di tích cũng như (4)……………… về những giá trị văn hóa của vùng đất Cố đô đã được tiến hành thường xuyên.
A. (1) giá trị – (2) hạn chế – (3) lưu truyền – (4) thông báo		
B. (1) kiến trúc – (2) thu hút – (3) bảo tồn – (4) thông báo			
C. (1) giá trị – (2) thu hút – (3) bảo tồn – (4) tuyên truyền
D. (1) kiến trúc – (2) hạn chế – (3) bảo tồn – (4) tuyên truyền
Câu 10. Kinh thành Huế gồm những vòng thành nào?
A. Kinh thành, Lăng mộ, Tẩm cung.    	B. Kinh thành, Lăng mộ, Hậu cung.
C. Kinh thành, Hoàng thành, Hiến thành.   	D. Kinh thành, Hoàng thành, Tử cấm thành.
Câu 11. Biện pháp nào được thực hiện để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế?
A.  Phá hủy các di sản văn hoá.				B.  Trùng tu các di tích đã xuống cấp.
C.  Xây dựng thêm các công trình mới.		D.  Bán đấu giá các di tích văn hoá.
[bookmark: _Hlk163427430]Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên
Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm (…) 
	Mỗi buôn làng ở Tây Nguyên có một .......................................được xây dựng ở trung tâm buôn làng, là không gian sinh hoạt chung của .................................... .
	 ................................... là một phần không thể thiếu trong ......................................của các dân tộc ở Tây Nguyên.
A. lễ hội, ngôi nhà chung, đời sống tinh thần, cộng đồng
B. ngôi nhà chung, cộng đồng, lễ hội, đời sống tinh thần
C. ngôi nhà chung, đời sống tinh thần, cộng đồng, lễ hội
D. lễ hội, đời sống tinh thần, cộng đồng, ngôi nhà chung
Câu 13. Người anh hùng ở Tây Nguyên được Bác Hồ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là ai?
A. Võ Thị Sáu                                                                 C. Phạm Ngũ Lão 
B. Trần Quốc Toản                                                         D. Đinh Núp
Câu 14. Lễ hội Đua voi ở Tây Nguyên được tổ chức mấy năm một lần? 
A. Một			B. Hai			C. Ba				D. Bốn
Câu 15. Lễ hội nào được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ ở một số dân tộc ở Tây Nguyên?
A. Lễ hội Cồng chiên			B. Lễ Cảm ơn		
C. Lễ Tạ ơn cha mẹ			D. Lễ Biết ơn 
Câu 16. Trang phục của đồng bào Tây Nguyên có gì đặc sắc?
A. Nam đóng khố, nữ áo dài
B. Nam đóng khố; nữ mặc áo chui đầu, váy tấm
C. Nam mặc âu phục, nữ quần váy
D. Nam áo the, nữ áo tứ thân
Bài 23: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên
Câu 17. Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên thuộc địa bàn các tỉnh nào?
A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
B. Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Đồng Nai.
C. Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Khánh Hòa.
D. Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai và Bình Phước.
[bookmark: _Hlk163427923]Câu 18. Điền từ ngữ cho trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn thông tin về Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
Cồng chiêng gắn bó ................................... với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, là ....................................... của tâm hồn con người. Cồng chiêng thường được sử dụng trong các ......................................., ngày hội và ....................................... . 
A. sinh hoạt cộng đồng, mật thiết, nghi lễ, tiếng nói
B. sinh hoạt cộng đồng, mật thiết, tiếng nói, nghi lễ
C. mật thiết, tiếng nói, sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ
D. mật thiết, nghi lễ, tiếng nói, sinh hoạt cộng đồng
Câu 19. Cồng chiêng KHÔNG được sử dụng trong các nghi lễ nào dưới đây?
A. Lễ Mừng lúa mới				B. Lễ Trưởng thành
C. Lễ hội Phủ Giày					D. Lễ Thổi tai cho trẻ sơ sinh
Câu 20. UNESCO đã ghi danh Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm nào?
A. 2008			B. 2007			C. 2006			D. 2005
Câu 21. Lễ Cầu an là lễ hội của dân tộc nào ở Tây Nguyên?
A. Ê Đê			B. Chu Ru			C. Ba Na			D. Cơ Ho
Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ
[bookmark: _Hlk163428171]Câu 22. Các dân tộc sống chủ yếu ở vùng Nam Bộ là:
A. Khơ-me, Hoa, Chăm, Xơ Đăng. 			C. Dao, Mông, Tày, Hoa.
B. Kinh, Thái, Mường, Chăm.				D. Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm.
Câu 23. Câu trả lời nào không đúng khi nói về hoạt động sản xuất của vùng Nam Bộ:
A. Nam Bộ là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước.
B. Chăn nuôi ở vùng Nam Bộ cũng phát triển.
C. Nam Bộ là vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất cả nước.
D. Nam Bộ có nhiều làng nghề thủ công lớn.
[bookmark: _GoBack]Câu 24. Vùng Nam Bộ có mật độ dân cư là bao nhiêu?
A. Hơn 35 triệu người				A. Hơn 36 triệu người
C. Hơn 37 triệu người				D. Hơn 38 triệu người
Câu 25. Các hoạt động sản xuất công nghiệp chính ở vùng Nam Bộ tập trung chủ yếu ở đâu?
A. Đông Bắc Bộ		B. Đông Nam Bộ		C. Nam Bộ		D. Tây Nguyên
